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BA:         6-Benzyladenine 

BAP:       6-Benzylaminopurine 

Cs:          Cộng sự 

CT:          Công thức 

DNA:      Deoxyribonucleic acid 

ĐC:          Đối chứng 

IAA:        Indole-3-acetic acid 

IBA:        Indole-3-butyric acid 

Kinetin:    6-furfurylaminopurine 

MS:          Murashige và Skoog, 1962 

NAA:       Naphthalene acetic acid 

2,4-D:      2,4-Dichlorophenoxy acetic acid 

PLBs:       Protocorm like bodies (thể tiền củ) 

SH:          Schenk  và Hildebrandt, 1972 
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